- 1 -
PAGE  
- 4 -

A- ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lí do chọn đề tài:

      - Dạy Tiếng Việt ở  tiểu  học là trang bị cho học sinh những tri thức  về hệ thống Tiếng Việt, về chuẩn Tiếng Việt, rèn luyện cho học sinh những kỹ năng sử dụng TếngViệt trong quá trình giao tiếp bao gồm các kỹ năng : nghe, nói, đọc, viết.Trong đó kỹ năng đọc là hoạt động được chú ý đúng mức ngay từ lớp Một. 

      - Kỹ năng đọc là sự khởi đầu giúp cho học sinh chiếm lĩnh một công cụ mới để sử dụng trong học tập và trong giao tiếp. Nếu kỹ năng viết được coi là phương tiện ưu thế nhất trong hệ thống ngôn ngữ thì kỹ năng đọc có một vị trí quan trọng không thiếu được trong chương trình môn Tiếng Việt ở bậc Tiểu học.Cùng với kỹ năng viết, kỹ năng đọc có nhiệm vụ lớn lao là trao cho các em cái chìa khóa để vận dụng chữ viết trong học tập. Khi biết đọc, biết viết các em có điều kiện nghe lời thầy giảng trên lớp, sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo… từ đó có điều kiện học tốt các môn học học khác có trong chương trình. 

     - Ở lớp Một các em học sinh bắt đầu làm quen với: Nghe, nói, đọc, viết. Kỹ năng đọc rất quan trọng, nếu kỹ năng đọc được rèn luyện tốt, hình thành tốt ở các em nó sẽ giúp các em đọc tốt suốt cả cuộc đời, giúp các em phát triển tư duy, cảm nhận cái hay, cái đẹp trong mỗi bài học, hiểu được nghĩa của tiếng, từ, câu, đoạn văn, bài văn mình vừa đọc, hiểu được các lệnh các yêu cầu trong các môn học khác.Mặt khác, nếu ở lớp Một các em được tập đọc thành thạo, đọc đúng, đọc trôi chảy thì khi lên các lớp trên các em sẽ học vững vàng, học tốt hơn. Và các em sẽ ham học, tích cực trong học tập hơn nếu kết quả học tập của các em đạt khá – giỏi.

     - Thông qua việc dạy đọc phải làm cho học sinh thích đọc và thấy rằng khả năng đọc là có ích lợi cho các em trong cả cuộc đời, bồi dưỡng ở các em lòng yêu cái thiện và cái đẹp, dạy cho các em biết suy nghĩ một cách lô gic cũng như biết tư duy có hình ảnh... Dạy đọc không chỉ giáo dục tư tưởng đạo đức mà còn giáo dục tính cách, thị hiếu thẩm mĩ cho học sinh. 

  - Trong quá trình đổi mới phương pháp và nội dung dạy học của bậc Tiểu học với mục tiêu giáo dục toàn diện các em được học 8  môn học trong đó môn Tiếng Việt là môn học hết sức quan trọng. Nhất là đối với lớp Một., là lớp đầu cấp. Người ta thường nói “ Cấp I là nền, lớp Một.là móng”, móng có chắc thì nền mới vững. 

    - Mục đích của việc rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp Một.là giúp các em cảm nhận được cái hay, cái đẹp, nhận thức về thế giới xung quanh, về cuộc sống của con người và xã hội. Qua đó giáo dục cho các em tình yêu dân tộc, yêu quê hương đất nước. 
    - Ở trường Tiểu học việc dạy đọc, bên cạnh những thành công còn nhiều hạn chế. Học sinh của chúng ta chưa đọc được như mong muốn. Kết quả học đọc của các em chưa đáp ứng được yêu cầu của việc hình thành kĩ năng đọc. Các em chưa nắm chắc được công cụ để lĩnh hội tri thức, tư tưởng, tình cảm của người khác chứa đựng trong văn bản được đọc. Giáo viên Tiểu học vẫn còn lúng túng khi dạy tập đọc. Cần đọc bài tập đọc với giọng như thế nào, làm thế nào để chữa lỗi cho học sinh khi phát âm, làm thế nào để các em phát âm chuẩn, để từ đó giúp các em đọc hay hơn, diễn cảm hơn, làm tiền đề để các em hiểu văn bản được đọc, để cho những gì đọc được tác động chính vào cuộc sống của các em.

     - Là một giáo viên đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác dạy học lớp 1, một lớp học khó khăn vất vả nhất cấp học Tiểu học, tôi luôn chú trọng đến việc rèn luyện các kĩ năng học Tiếng Việt cho các em, bởi đây là tiền đề cho các em học tập các môn khác. Nhận thức được vấn đề trên, qua thời gian dạy một số tuần tôi đã nắm được các yếu tố cơ bản của dạy học môn Tiếng Việt và tìm ra được một số biện pháp nhằm giúp cá em rèn kĩ năng phát âm chuẩn các từ ngữ và dấu thanh khó khi học môn học này. Vì vậy, tôi chọn đề tài "Một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp Một. ".

II. Thời gian nghiên cứu: 

   - Từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023.

III. Đối tượng khảo sát, thực nghiệm:     
- Học sinh lớp 1A4.

VI. Phạm vi nghiên cứu:
- Chương trình Tiếng Việt lớp Một.

B - GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.

I. Tên đề tài:

 “Một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp Một ".

II.  Lí luận thực tiễn:
 1. Cơ sở tâm lí học :
   - Đi học lớp Một là một bước ngoặt quan trọng trong đời sống của trẻ .Từ đây hoạt động chủ đạo của trẻ, hoạt động vui chơi, ở giai đoạn mẫu giáo chuyển sang một loại hoạt động mới, hoạt động học tập với đầy đủ ý nghĩa của từ này. Các em trở thành những "cô, cậu học sinh", có một "địa vị" mới trong gia đình và ngoài xã hội. Sự chuyển đổi hoạt động chủ đạo này có tác động lớn đến tâm lý của trẻ.  Những hiểu biết về về tâm sinh lý của trẻ lớp Một đã hình thành khả năng tư duy bằng tín hiệu, là những tín hiệu thay thế ngữ âm. Ở độ 6 – 7 tuổi khả năng phân tích, tổng hợp ở trẻ khá hoàn chỉnh, từ đây các em có khả năng tập tách từ thành tiếng, thành âm và chữ. Trẻ thích được giao tiếp với bạn bè thích được học hỏi từ thầy cô và từ những bài học sâu sắc. Vậy để có thể tiến tới mục tiêu đó thì HS lớp Một những mầm non tương lai của đất nước lúc nào cũng được chú trọng. 

2.Cơ sở thực tiễn;
    - Dạy đọc có ý nghĩa rất to lớn ở Tiểu học. Đọc trở thành một đòi hỏi cơ bản đầu tiên đối với mỗi người đi học. Đầu tiên trẻ phải học đọc, sau đó các em phải đọc để     học. Đọc là công cụ để học tập các môn học. Đọc tạo ra hứng thú và động cơ học tập. Nó là khả năng không thể thiếu được của con người thời đại văn minh.
    - Trường Tểu học có nhiệm vụ dạy đọc cho học sinh một cách có kế hoạch và có hệ thống. Tập đọc với tư cách là một phân môn của môn Tiếng Việt ở Tiểu học có nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu này. Đó là hình thành và phát triển năng lực đọc cho học sinh. Thông qua việc dạy đọc phải làm cho học sinh thích đọc và thấy rằng khả năng đọc là có ích lợi cho các em trong cả cuộc đời. Phải làm cho học sinh thấy đó là một trong những con đường đặc biệt để tạo cho mình một cuộc sống trí tuệ đầy đủ và phát triển. Việc dạy đọc sẽ giúp các em hiểu biết hơn, bồi dưỡng ở các em lòng yêu cái thiện và cái đẹp, dạy cho các em biết suy nghĩ một cách lôgic cũng như biết tư duy có hình ảnh... Dạy đọc không chỉ giáo dục tư tưởng đạo đức mà còn giáo dục tính cách, thị hiếu thẩm mỹ cho học sinh .

   - Muốn đọc đúng, đọc diễn cảm thì trước hết giáo viên cần luyện phát âm đúng cho học sinh Tiểu học. Muốn vậy, trước hết và thực chất phải giải quyết vấn đề phương ngữ. Mục tiêu của chúng ta là vươn đến một tiếng nói dân tộc Việt thống nhất, đẹp đẽ về mặt âm thanh. Muốn như vậy, chúng ta cần luyện cho học sinh phát âm chuẩn, đọc đúng đọc hay. Phát âm chuẩn sẽ được nhiều cái lợi, trước hết nó giúp học sinh viết đúng chính tả sau đó còn giúp học sinh phát âm dễ dàng hơn khi học ngoại ngữ và học các môn học khác.

    - Dựa vào tâm lý của ngưòi bản ngữ, chúng ta có thể chia các trường hợp phát âm lệch chuẩn chữ viết thành hai nhóm: Nhóm lỗi phát âm và nhóm biến thể phươmg ngữ. 
3. Cơ sở khoa học:

   -  Như chúng ta đều biết tất cả những kinh nghiệm của đời sống, những thành tựu văn hóa khoa học, những tư tưởng tình cảm của thế hệ trước và của cả những người đương thời phần lớn đã được ghi lại bằng chữ viết. Nếu không biết đọc con người không thể tiếp thu nền văn minh của loài người, không thể sống một cuộc sống bình thường có hạnh phúc đúng nghĩa của từ này trong xã hội hiện đại.

   - Biết đọc con người đã nhân khả năng tiếp nhận lên nhiều lần. Từ đây, họ biết tìm hiểu đánh giá cuộc sống nhận thức các mối quan hệ tự nhiên, xã hội, tư duy.Biết đọc con người sẽ có khả năng chế ngự một phương tiện văn hoá cơ bản, giúp họ giao tiếp được với thế giới bên trong của người khác, thông hiểu tư tưởng tình cảm của người khác.

     - Đặc biệt, khi đọc các tác phẩm về văn chương con người không chỉ thức tỉnh về nhận thức mà còn rung động về tình cảm, nảy nở những ước mơ cao đẹp, được khơi dậy năng lực hành động, sức mạnh sáng tạo cũng như được bồi dưỡng tâm hồn. Không biết đọc con người sẽ không có điều kiện hưởng thụ sự giáo dục mà xã hội dành cho họ, không thể hình thành được một nhân cách toàn diện .

     - Trong thời đại bùng nổ thông tin thì biết đọc càng quan trọng vì nó sẽ giúp người ta sử dụng nguồn thông tin. Đọc chính là học, học nữa, học mãi. Đọc để tự học, học cả đời. Vì vậy, dạy đọc có ý nghĩa rất quan trọng.

III. Thực trạng:

1. Thực trạng chung:

   - Tôi trực tiếp làm công tác chủ nhiệm và giảng dạy lớp Một. tại Trường Tiểu học đã nhiều năm.Trong quá trình giảng dạy cũng như tiếp xúc với các em học sinh ở đây, tôi nhận thấy:

   + Các em còn phát âm sai, nói ngọng rất nhiều, rồi đọc chưa diễn cảm, chưa đúng ngữ điệu đọc chưa lưu loát, trôi chảy. Các em thường phát âm sai các phụ âm đầu như đọc lẫn lộn giữa n/ l, phát âm p (pờ) thành b (bờ), s thành x, tr thành ch.... Các lỗi phần vần, âm cuối các em hay mắc như: huệ phát âm thành hệ, hoa là ha, xanh là xăn, ngạt mũi là ngạc mũi, toàn là toàng, máy bay là mái bai, thỉnh thoảng là thỉnh thoản, hươu là hiêu,....Các em còn nói ngọng như rỡ thành rớ, quyển vở là quyện vợ, đã là đá...
  + Các em phát âm sai như vậy, tôi thiết nghĩ là do: Địa phương nằm trong vùng có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Đa phần các em là con nhà lao động nên việc học tập của các em có phần bị hạn chế, các em chưa được trang bị đầy đủ sách vở, đồ dùng... khi đến lớp. Việc học ở nhà lại chưa có sự kèm cặp quan tâm của gia đình. Điều đó làm cho thời gian học và hiệu quả học tập của các em bị hạn chế ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả học tập của các em .
   - Với thực trạng như vậy, tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu để tìm ra biện pháp chữa lỗi phát âm cho học sinh nhằm khắc phục tình trạng phát âm sai, nâng cao chất lượng phát âm chuẩn. Từ đó, nâng cao chất lượng giảng dạy. Hơn nữa, tôi nhận thấy người giáo viên Tiểu học là người thầy đầu tiên đặt nền móng trang bị cho các em ý thức về chuẩn ngôn ngữ và chuẩn văn hoá đồng thời ở trường Tiểu học có điều kiện rèn cho học sinh phát âm chuẩn, bởi trong chương trình học có phân môn Học vần, Tập đọc.

2. Kết quả khảo sát:

    Năm học 2022 – 2023 tôi được phân công chủ nhiệm và giảng dạy lớp 1A4.Trong tháng 9 khi tôi nhận lớp và dạy học tôi  phát hiện rất nhiều em đọc ngọng, phát âm sai. Trước thực trạng đó, tôi đã tiến hành khảo sát để phân loại và nắm được những lỗi cụ thể của từng học sinh, ghi vào sổ tay cá nhân những em học yếu để có kế hoạch giúp đỡ các em trong từng tiết học.
KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
	Số HS / Tổng số
	Lỗi của học sinh trong bài khảo sát
	Tỉ lệ %

	14/37
	Phát âm đúng và  chuẩn, âm, vần, từ khó
	37,9

	10/ 37
	Phát âm tương đối đúng chính xác âm, vần, từ khó
	27,0

	7/ 37
	Chỉ phát âm đúng các âm, vần, từ ngữ đơn giản
	18,9

	6/ 37

	Phát âm sai nhiều
	16,2


       Một trong những lý do dễ thấy là vì các em còn quá nhỏ, chưa có ý thức tự giác cố gắng trong học tập. Vì vậy giáo viên chúng ta phải biết được đặc điểm tình hình của từng đối tượng, khả năng tiếp thu của từng em để phát huy tính tích cực ham học cho học sinh. Tổ chức tiết dạy sao cho các em luôn cảm thấy nhẹ nhàng, vui tươi và các em sẽ thích học. Nhận thức rõ được các khó khăn cơ bản về học sinh, tôi đã đưa ra một số biện pháp cụ thể

C. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

  - Là giáo viên trực tiếp giảng dạy ở lớp Một., tôi nhận thấy kĩ năng phát âm chuẩn ở lớp Một. đòi hỏi cao, lứa tuổi 6 đến 7 tuổi thì lại gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng vì những lý do, nguyên nhân và thực trạng ở lớp tôi dạy như đã nêu ở trên làm tôi suy nghĩ, phải làm thế nào cho học sinh nắm bắt được cách học một cách nhanh nhất về kĩ năng phát âm chuẩn để các em áp dụng vào việc học tập của mình dễ dàng và hiệu quả nhất. Điều đó thôi thúc tôi không ngừng học hỏi, nghiên cứu về vấn đề này và bước đầu áp dụng thành công, có hiệu quả các giải pháp trong dạy học.

  Giải pháp 1: Đề cao sự gương mẫu của giáo viên trong quá trình dạy học.

        Ở lứa tuổi tiểu học, các em thường “bắt chước” thầy cô của mình từ cách đi đứng, ăn nói…Vì vậy giáo viên cho học sinh nghe đúng, nghe hay thì việc học sinh đọc sai sẽ dần dần được khắc phục. Do đó đòi hỏi giáo viên phải đọc đúng, chuẩn, đọc hay để có sức cuốn hút các em vì vậy bài nào tôi cũng luyện đọc trước.

      - Thái độ sư phạm đúng đắn của người giáo viên là sự hướng dẫn tận tình, đặc biệt là động viên tinh thần, thương yêu giúp đỡ học sinh để các em có hứng thú rèn phát âm đúng. Mặt khác, vốn sống, vốn hiểu biết sâu rộng và khả năng ứng đối nhanh nhạy, thông minh của giáo viên, chọn phương pháp sửa phát âm sai cho học sinh sao cho phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh Tiểu học cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến sự thành bại của việc rèn kỹ năng nói sao cho chuẩn.

    -  Giáo viên cần rèn luyện kĩ năng phát âm chuẩn cho học sinh ngay từ chữ cái đầu tiên. Muốn học sinh phát âm chuẩn trước hết giáo viên phải phát âm chuẩn, phải biết cách lắng nghe và quan sát cách phát âm của từng học sinh để nhanh chóng nhận ra lỗi phát âm của các em do đâu. Từ đó giáo viên lập kế hoạch hướng dẫn cho các em phát âm theo mẫu. Giáo viên phải tạo điều kiện cho học sinh tự quan sát và lắng nghe lời đọc của bạn. Cho học sinh tự nêu lỗi phát âm của mình. Sau đó giáo viên hướng dẫn cách phát âm của chữ em phát âm chưa đúng và nghe cô đọc mẫu. Từ đó các em phát âm lại theo âm chuẩn thật chính xác.

     - Khi đọc mẫu cho học sinh, giáo viên cần rèn cho các em kết hợp cả kỹ năng nghe và nhìn (nghe cô phát âm, quan sát môi, miệng, lưỡi của cô). Nếu học sinh chỉ nghe mà không nhìn miệng cô đọc thì sẽ không đạt hiệu quả cao.

  - Vào những giờ truy bài đầu giờ hay những tiết sinh hoạt cuối tuần tôi thường đọc những bài thơ,những câu chuyện cho các em nghe, tôi thấy các em rất hào hứng và có ảnh hưởng rất tích cực đến việc học của các em. Tôi phân loại học sinh và lên kế hoạch dạy học, phụ đạo thêm 15 hoặc 30 phút cuối những buổi học chính cho học sinh yếu kém. Tôi đã kiên trì, chịu khó dạy từng phần cho các em để các em đó theo kịp các bạn trong lớp, giúp các em không chán học, nản học khi học bài mới. Ngay từ những tiết học đầu tiên, tôi đều đưa các em vào quy trình dạy học đúng, đủ các bước và áp dụng các phương pháp linh hoạt phù hợp với nội dung của từng bài dạy.

    -  Buổi chiều có các tiết hướng dẫn học, tôi dành nhiều thời gian cho các em luyện đọc. Thêm vào đó tôi thường tổ chức trò chơi trong phân môn này, nên thu hút các em tham gia rất sôi nổi. Theo dõi sự chuyển biến về cách làm của các em trong từng tiết học hằng ngày, hàng tuần, hàng tháng để có biện pháp cụ thể rèn cho từng em. Có những phần quà khích lệ, lời động viên kịp thời giúp các em tự tin, mạnh dạn hơn khi trả lời hoặc khi đọc bài hay, diễn cảm.  Mong muốn lớn nhất của tôi về việc nâng cao chất lượng phát âm đúng là giúp tất cả các học sinh lớp mình, 37/ 37 em sau khi học xong chương trình lớp Một nói chung và phần học vần cũng như tập đọc nói riêng các em sẽ biết:

+ Phát âm chuẩn.

+ Viết đúng tiếng, từ, câu do giáo viên đọc trong giờ chính tả.

+ Rèn luyện kĩ năng diễn đạt, tính tích cực, rèn luyện ý chí vượt khó, cẩn thận, kiên trì và lòng tự tin.

 Giải pháp 2: Công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình:
       - Đầu năm học nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên chủ nhiệm họp phụ huynh học sinh. Tôi đã trao đổi, bàn bạc với phụ huynh mua đầy đủ tài liệu, đồ dùng cho các em học tốt môn học. Qua cuộc họp, tôi đã lắng nghe ý kiến của phụ huynh và thấy chính phụ huynh cũng đã nắm được tâm lý và ý thức, thái độ học tập của con em mình khi học ở nhà. Tôi đã nhấn mạnh đến việc dạy các em cách đánh vần, đọc đúng là một việc không thể lơ là chậm trễ. Phụ huynh cần kết hợp chặt chẽ với giáo viên để hỗ trợ các em. Từ đó gia đình có sự đôn đốc, kiểm tra việc học ở nhà của con, giúp các con chuẩn bị bài tốt hơn trước khi đến lớp.. 
     - Học sinh phát âm sai do hệ thống phát âm chưa hoàn chỉnh, do thói quen, do sử dụng từ ngữ địa phương. Vì vậy trong mỗi bài dạy khi có từ ngữ hoặc chủ đề liên quan, giáo viên giải thích cho các em hiểu đúng nghĩa của từ, cho các em luyện đọc nhiều lần, giúp các em tránh phát âm sai. Đồng thời giáo viên cùng bàn bạc và thảo luận với phụ huynh nêu ra cách đọc một số chữ khó để phụ huynh nắm bắt được, từ đó tạo điều kiện luyện phát âm ở nhà. Giáo viên giải thích cho phụ huynh hiểu chính lời nói của người thân trong gia đình là môi trường giáo dục cho các em khi ở nhà giúp các em ngấm dần một cách tự nhiên để phát âm đúng. Động viên phụ huynh mua cho học sinh những cuốn truyện tranh có nhiều phụ âm mà học sinh đọc sai hay nhầm lẫn và dành thời gian đọc, kể cho các em nghe hoặc cho các em kể lại câu chuyện rồi chỉnh sửa phát âm cho các em.

Giải pháp 3: Xây dựng đôi bạn cùng tiến: 

   -  Giữa học kỳ I, tôi tiến hành xây dựng cho học sinh “Đôi bạn cùng tiến”: Bạn giỏi kèm bạn yếu, bạn giỏi sẽ dò bài cho bạn yếu vào đầu giờ học và đầu giờ buổi chiều. Từ những điều học sinh giỏi tiếp thu được các em sẽ ghi nhớ rất sâu và truyền thụ lại cho bạn một cách dễ tiếp thu hơn. Đồng thời khi bạn giỏi kèm mình cũng khích lệ các em yếu phải cố gắng học để không thua bạn
     - Tôi thường xuyên kiểm tra việc dò bài của các em. Thời gian đầu tôi theo sát từng cặp, quan sát để kịp thời uốn nắn, hướng dẫn cho các em. Tôi sắp xếp chỗ ngồi hợp lý để học sinh giỏi thực hiện nhiệm vụ một cách dễ dàng đưa ra tiêu chuẩn thi đua cho từng nhóm.

     + Nhóm học sinh chưa nhớ âm, vần thì sau một tuần nhớ được 6 âm hoặc 6 vần. 
    + Nhóm còn đánh vần quá chậm thì tốc độ đánh vần sẽ nhanh hơn một chút. 
     + Nhóm đánh vần nhanh thì sẽ đọc trơn những từ, cụm từ.

      Cuối tháng tôi ra đề kiểm tra xem các em tiến bộ đến mức nào. Tôi tiếp tục rèn để các em nắm chắc hơn. Đồng thời, tôi thường xuyên động viên, khuyến khích và tuyên dương những đôi bạn làm việc tích cực và có tiến bộ.

Giải pháp 4: Rèn cho học sinh ý thức ham đọc sách.

     - Khi các em thích đọc sách thì các em dần dần nâng cao kỹ năng đọc, giúp các em đọc tốt hơn, trôi chảy và lưu loát hơn.Trẻ 6 tuổi rất hiếu động đa số các em chỉ thích chơi game, xem tivi, truyện tranh nhiều màu sắc, rất ít trẻ thích đọc sách. Vì vậy tôi giới thiệu cho các em các loại sách có hình ảnh sinh động, hấp dẫn, có nội dung cổ tích, truyện tranh lành mạnh, báo nhi đồng…

      - Xây dựng “ Thư viện vui” của lớp: Các em sẽ tự sắp xếp các loại sách do các em mang đến, giáo viên chọn lựa nội dung phù hợp, đối với lớp Một chủ yếu là những quyển truyện tranh vui, truyện rèn thói quen tốt cho bé, truyện cổ tích… với màu sắc đẹp và hấp dẫn để thu hút các em. Các em có thể đọc vào đầu giờ học, giờ ra chơi, hoặc có thể mượn về nhà.

      - Kết hợp với Phụ huynh trang bị vài loại sách phù hợp với các em để các em đọc và giải trí ở nhà. Đồng thời thường xuyên kiểm tra việc đọc của các em. Do học sinh lớp một các em mới bắt đầu học chữ, giáo viên nhờ phụ huynh cho học sinh nhận diện chữ trong những cuốn truyện mà các em thích. Các em vừa học, vừa chơi từ đó sẽ dần dần khơi gợi được lòng say mê đọc sách.

VD: Học sinh học âm “ch” phụ huynh yêu cầu học sinh tìm tiếng có âm đó trong một câu, một đoạn trong truyện, báo…Khi hết học kỳ I, các em đã học gần hết bảng vần:

       Đối với học sinh khá giỏi: Các em đã đọc trôi chảy không đánh vần hoặc đánh vần nhanh, tôi khuyến khích các em đọc các câu chuyện ngắn có ý nghĩa giáo dục, những câu chuyện cổ tích, báo nhi đồng, báo ngôi sao nhỏ,… tôi nhờ phụ huynh lắng nghe các em đọc và hỏi một vài câu hỏi về nội dung câu chuyện hoặc kể lại nội dung câu chuyện và ở lớp trong giờ sinh hoạt tập thể tôi sẽ cho những em đó lên kể cho lớp nghe.

      Đối với học sinh trung bình yếu các em còn quên âm, vần đọc còn đánh vần. Tôi nhờ phụ huynh cho các em chọn những câu chuyện các em thích, cho các em đánh vần. Đồng thời khuyến khích động viên các em đọc trơn từ, câu. Mỗi buổi tối phụ huynh ngồi đọc sách cùng con để điều chỉnh các lỗi sai cho các em.sau moõi tuần tôi đều tổng hợp và trao phần quà nhỏ động viên các em.
Giải pháp 5: Nêu gương và khen thưởng:
  - Nắm được tâm lý của học sinh tiểu học rất thích được khen, thích được động viên nên tôi hướng dẫn lớp phó học tập lập bảng chấm điểm thi đua từng học sinh.Trong cuộc họp phụ huynh đầu năm tôi đã đề xuất với Ban đại diện cha mẹ HS về việc khen thưởng các học sinh trong lớp thực hiện tốt các phong trào học tập cũng như các phong trào khác như sau:

Mỗi đợt kiểm tra định kỳ tặng một 1 bút/ 1 HS đạt điểm 10 mỗi môn.

Tặng một phần quà cho HS đạt giải của các phong trào nhà trường tổ chức.

Sau mỗi tuần thi đua, tôi đánh giá chung các mặt hoạt động, tổ trưởng đánh giá cụ thể các mặt học tập cũng như hoạt động của từng thành viên trong tổ thông qua bảng điểm. Sau đó bầu chọn một HS tuyên dương trước lớp và nhận thưởng. Để tránh trường hợp một em nhận liên tục nhiều lần, theo quy ước 3 tuần mới được nhận thưởng lại (nếu em đó điểm nhất tổ thì chọn em điểm nhì tổ…) Đặc biệt chú ý đến HS chậm trong học nhưng có tiến bộ thì tổ trưởng các tổ đề nghị Ban thi đua lớp tuyên dương và khen thưởng.  
Ngoài ra, lớp tôi còn tổ chức sinh nhật cho các em theo tháng để tạo không khí vui vẻ và thân thiện khi các em tới trường.

Giải pháp 6: Thường xuyên ôn âm , vần cho học sinh
   - Muốn học sinh phát âm đúng thì mỗi giáo viên khi luyện phát âm phải có sự vận dụng mềm dẻo, trong phần luyện tập có chia ra nội dung bắt buộc và nội dung lựa chọn. Chấp nhận nhiều chuẩn chính âm. Giáo viên sẽ lựa chọn chuẩn phát âm nào gần nhất với giọng đia phương của mình đối chiếu với cách phát âm tự nhiên theo phương ngữ của mình còn những điểm nào sai lạc. Trước hết giáo viên phải tự chữa lỗi cho mình rồi xây dựng kế hoạch chữa lỗi phát âm cho học sinh trong giờ tập đọc và cả giờ học khác.Giáo viên cần đọc đúng, đọc diễn cảm. Tiếp đó, cần bồi dưỡng cho học sinh có mong muốn ,có ý thức đọc đúng chính âm càng sớm càng tốt. Giáo viên tập cho học sinh biết quan sát mặt âm thanh lời nói của người khác và của bản thân mình để điều chỉnh đọc, nói cho tốt .Đồng thời chúng ta cần nắm chắc các biện pháp chữa lỗi phát âm bao gồm biện pháp luyện theo mẫu, biện pháp cấu âm và biện pháp luyện âm đúng qua âm trung gian. Tuỳ thuộc âm thanh sai lạc, tuỳ thuộc vào học sinh mà giáo viên lựa chọn biện pháp thích hợp. Thái độ sư phạm đúng đắn của người giáo viên là sự hướng dẫn tận tình, đặc biệt là động viên tinh thần thương yêu giúp đỡ học sinh để các em có hứng thú rèn phát âm đúng ... 
  - Các phương pháp luyện tập cần đảm bảo các yêu cầu sau:

  + Các mục tiêu luyện tập phải rõ ràng tường minh, trực quan và lượng hoá. 

  + Cường độ luyện tập phải cao, nghĩa là về nguyên tắc, luyện càng nhiều càng tốt. 

  +  Phải lựa chọn ngữ điệu để luyện đọc sao cho tiết kiệm thời gian luyện tập. 

  + Trong khi luyện tập cần phối hợp đồng bộ tối đa các biện pháp luyện đọc cho học sinh nói riêng thì cần phải phối hợp tốt giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và việc rèn phát âm chuẩn nói riêng.  
Giải  pháp 7: Chữa lỗi phát âm bằng biện pháp luyện theo mẫu.
    - Bằng phát âm mẫu của mình tôi đưa ra cho học sinh cách phát âm chuẩn, các từ cần luyện, yêu cầu học sinh phát âm theo. Đặc biệt với học sinh lớp Một., trong các giờ học vần giáo tôi hướng dẫn cho học sinh cách phát âm chuẩn thông qua việc luyện đọc theo mẫu của giáo viên. Tôi phát âm trước, sau đó gọi những học sinh phát âm chuẩn đọc trước, tiếp theo gọi các học sinh khác. Tôi đặc biệt chú ý đến những học sinh hay phát âm sai, gọi các em đọc nhiều. Tôi để những âm, vần, tiếng, từ mà học sinh hay phát âm lẫn lộn bên cạnh nhau để hướng dẫn các em phát âm và sửa sai cho học sinh….

 Để đọc tốt các em phải nhớ được các âm, vần đã đọc.

      Đối với âm tôi thấy đa số các em đều không nhớ kỹ cách đọc, viết các âm ghép. Cho nên vào các tiết buổi chiều, tôi cho các em sắp xếp các âm có âm “h” đứng sau thành một nhóm để các em dễ phân biệt sự giống và khác nhau của các âm đó.

VD: c/ch, n/nh, t/th, k/kh, g/gh, p/ph, ng/ngh

      Sau khi cho các em đọc tôi giúp các em nhớ các âm ghép bằng cách cho viết bảng con đưa vào ngữ cảnh: Tôi đưa hình ảnh hoặc nêu tên gọi các con vật, đồ vật gần gũi, thân quen với các em.

VD: ch(chó), nh(nhà), th(thỏ), kh(khỉ), gh(ghế), ph(phở), ngh(nghệ), ng(ngủ), gi(giỏ), tr(tre)

      Đối với phần vần: Trong tiết buổi chiều để kiểm tra mức độ nắm bài của các em, tôi thường cho các em tự tìm tiếng, từ có vần mới học, khuyến khích những em yếu nêu tiếng, từ, và chỉ ra vần đã học trong bài. Sau đó cho các em viết vào bảng con những tiếng, từ vừa tìm được.

VD: Bài oa – oe

Từ, tiếng trong bài có vần oa: hoa, khoa, hòa.

Ngoài bài: lòa xòa, tàu hỏa, chìa khóa, khóa học, tòa nhà, xóa bảng, cái loa…

Từ tiếng trong bài có vần oe: xòe, chích chòe, khỏe, khoe 

Ngoài bài: tròn xoe, lóe sáng, loe…

      Đồng thời để củng cố và khắc sâu các âm, vần đã học cho học sinh, hằng ngày tôi thường cho các em đọc bảng âm, vần nhất là những học sinh yếu cho các em đọc nhiều lần không theo thứ tự để giúp các em nhớ được một cách chắc chắn. Ngoài bảng âm, vần ở lớp, tôi còn in cho các em yếu một bản để đọc ở nhà. Vì để đọc được tốt trước hết các em phải nhớ được bảng âm, vần một cách chắc chắn.

      Đối với đọc câu ứng dụng: Vào tiết buổi chiều tôi phân loại cho các em đọc.

+ Học sinh khá giỏi: Đọc câu ứng dụng ngoài bài

+ Học sinh trung bình: Đọc câu ứng dụng trong bài

+ Học sinh yếu: Đọc âm, vần, từ khóa trong bài

VD: Bài: oa – oe

+ Học sinh khá giỏi đọc câu ứng dụng ngoài bài.

Ngày mùng tám tháng ba

Chúng em đi hái hoa

Mang về tặng cô giáo

Đóa hoa của em đây.

+ Học sinh trung bình đọc câu ứng dụng trong bài.

Hoa ban xòe cánh trắng

Lan tươi màu nắng vàng

Cành hồng khoe nụ thắm

Bay làn hương dịu dàng

+ Học sinh yếu đọc vần, từ khóa trong bài.

oa- họa- họa sĩ

oe – xòe – múa xòe

Sách giáo khoa – hòa bình

Chích chòe – mạnh khỏe

+ Đối với các bài ôn tập: Sau khi lập được bảng âm và vần đã học tôi thường xuyên sử dụng phương pháp trò chơi để ôn lại bài nhằm tạo hứng thú cho các em, tránh nhàm chán như trò chơi: Xe lửa, Đố bạn, Truyền thư, Truyền banh…

VD: Bài 90: Ôn tập

Sau khi lập bảng vần cho học sinh đọc: ap, ăp, âp, op, ôp, ơp, up, ep, êp, ip, iêp, ươp. Tôi tổ chức trò chơi “Xe lửa”.

Cách chơi: Bạn đầu tiên đọc đúng bảng vần và sẽ đi vòng quanh lớp, cả lớp cùng hát và khi dừng hát bạn đó sẽ dừng lại và mời một bạn đọc bảng vần. Nếu bạn được mời đọc đúng thì mời lên làm đầu tàu, đọc sai sẽ mời một bạn khác và đoàn tàu lại đi xung quanh lớp, cả lớp cùng hát. Cứ như vậy đoàn tàu được nối dài.

Gải pháp 8: Chữa lỗi phát âm thông qua sử dụng tranh ảnh và dụng cụ học tập.   
- Tranh ảnh và đồ dùng dạy học rất quan trọng không thể thiếu được trong việc dạy học nhất là ở phân môn tập đọc. Càng có tranh ảnh, đồ dùng thì càng tạo nên  sự hứng thú của học sinh trong tiết học. Chính vì vậy, mỗi tiết học, giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, nắm được mục tiêu của từng bức tranh, cách sử dụng đồ dùng,…Khi dạy Tập đọc lớp 1 phải thường xuyên sử dụng tranh, ảnh, vật thật phù hợp với nội dung từng bài học.

  - Đồ dùng dạy học giúp học sinh chiếm lĩnh tri thức, phát triển kĩ năng thực hành. Kích thích hứng thú nhận thức của học sinh. Phát triển trí tuệ, giáo dục nhân cách cho học sinh. Đồ dùng dạy học giúp cung cấp các kiến thức một cách chắc chắn, làm cho việc giáo dục trở nên cụ thể hơn, nhẹ nhàng hơn, giúp giáo viên kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh rễ ràng hơn.
        Vào những buổi học ôn luyện tôi thường cho các em làm các bài tập chính tả và phát âm bằng bảng đồ dùng như sau:     
                         

  BẢNG RÈN PHÁT ÂM PHỤ ÂM ĐẦU VÀ RÈN CHÍNH TẢ 
	ÂM ĐẦU
	

	tr và ch
	chân lí, trân trọng, chân thành, leo trèo, chăn trâu,…

	s và x
	xử lí, sử dụng, xuất khẩu, năng suất, chim sẻ, …

	v và d
	vội vàng, dội nước, vì sao, vâng lời, …

	r,d và gi
	giành độc lập, tranh giành, rành rọt, dành dụm, …

	ÂM CUỐI
	

	c và t
	đậm đặc, đánh giặc, bột giặt, mặc kệ….

	n và  ng
	cái bàn, biên bản, đúng đắn, thuốc đắng,…  

	NGUYÊN ÂM
	

	i và iê, o và ô
	dịu dàng, tuyệt diệu, con chim, chiêm ngưỡng, …

độc giả, đọc sách, góc vuông, gốc cây, thả diều, …


Gải pháp 9: Chữa lỗi phát âm bằng cách luyện tập, thực hành trong các môn học   

- Giáo viên luôn động viên nhắc nhở các em  phải luôn mạnh dạn rèn phát âm chuẩn trong tất cả các môn học, chú ý, quan sát, lắng nghe cô giáo hướng dẫn, tự tin, chăm chỉ trong học tập, biết phối hợp cùng bạn bè, mạnh dạn hỏi thầy, cô giáo và bạn bè khi mình chưa hiểu, luôn có ý thức luyện phát  âm  đúng. Không những trong phân môn tập đọc mà các em cần phải phát âm chuẩn trong các môn học khác như: Toán khi đọc số, đọc yêu cầu bài tập, bài toán có lời văn. Nếu đọc không đúng người nghe sẽ không hiểu được bài toán. Trong phân môn Âm nhạc giáo viên cũng cần hưỡng dẫn. Âm vực của thanh huyền thấp hơn thanh sắc nên tập hát thanh sắc thành thanh huyền, không thanh rất thuận lợi. Chẳng hạn học sinh hát câu “Cái cây xanh xanh, thì lá cũng xanh. Bé bé bằng bông, hai má hồng hồng”

Gải  pháp 10: Luyện phát âm chuẩn kết hợp các trò chơi.
    - Trò chơi trên bảng là một cách học thú vị để làm quen với một sinh hoạt xã hội. Một mặt các em có thể trò chuyện, và cười đùa. Mặt khác các em có dịp được học thêm những kĩ năng và cả nội dung chủ đề của trò chơi. Những trò chơi như thế này rất dễ thực hiện bằng cách sử dụng các kẹp tài liệu, các bút viết hay chỉ cần một tấm bìa cứng. Chủ đề có thể nhiều lĩnh vực kĩ xảo ngôn ngữ, thông tin cần học có thể đặt vào các hình vuông, … Học sinh bốc thăm và đọc rồi trả lời câu hỏi.

  -  Để giúp học sinh khắc sâu trong trí nhớ hơn và hứng thú học hơn, hàng tuần, hàng tháng tôi đã kết hợp với ban phụ huynh của lớp cùng với học sinh tham gia nhận xét, đánh giá học sinh bằng các hình thức phù hợp và trao phần thưởng  như tặng bút, thước kẻ, tẩy  cho những học sinh có tiến bộ rõ rệt trong tuần, trong tháng dù giá trị vật chất của phần quà không lớn nhưng nó lại mang giá trị tinh thần rất lớn để động viên học sinh có hứng thú phấn đấu trong học tập. Qua thực hiện tôi thấy học sinh thi đua học tập rất tốt.

D. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.

I. Hiệu quả:

 Sau khi thực nghiệm theo phương pháp đổi mới, học sinh được luyện tập nhiều qua các môn học khác nên các em đã biết cách phát âm chuẩn một số từ khó.  Bản thân tôi đã sát sao bước đi cùng các em trong các tiết học đó. Nếu lúc đầu nhiều em chưa đọc thông, chưa phát âm chuẩn như đã nêu ở trên thì đến cuối học kỳ II kết quả học tập của các em đạt được những thành quả rất cao. Với việc áp dụng triệt để và linh hoạt các biện pháp nêu trên với lớp tôi dạy, tôi thấy học sinh tiến bộ ngày một rõ rệt không những ở môn Tiếng Việt mà còn ở tất cả những phân môn khác. Các em mạnh dạn hơn khi đọc bài, tự tin hơn khi giao tiếp. Đây chính là nền tảng vững chắc cho các em tiếp tục học ở các lớp cao hơn. 
Từ kết quả trên tôi khẳng định con đường tìm tòi nghiên cứu và áp dụng biện pháp trên là đúng, đem lại kết quả khả quan trong giảng dạy. Các em không chỉ học tốt môn Tiếng Việt nói riêng và các môn khác ở lớp 1 nói chung. Mà các em còn đẩy mạnh chất lượng về các mặt kiến thức, kĩ năng, năng lực và phẩm chất của lớp mình ở tất cả các môn học lên cao. 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT CUỐI NĂM

	Số HS / Tổng số
	Lỗi của học sinh trong bài khảo sát
	Tỉ lệ %

	25/37
	 Phát âm đúng và  chuẩn, âm, vần, từ khó
	67,6

	8/ 37
	Phát âm tương đối đúng chính xác âm, vần, từ khó
	21,6

	4/ 37
	Chỉ phát âm đúng các vần, từ ngữ đơn giản
	      10,8


II. Kết luận:

-  Qua quá trình nghiên cứu thử nghiệm, qua tài liệu, bạn bè đồng nghiệp và nhất là thực tế đang giảng dạy ở lớp Một. Từ đầu năm học tôi đã kiên trì dạy học, tích cực áp dụng nhiều phương pháp linh hoạt, phù hợp với từng bài dạy, bám sát quy trình dạy học môn Tiếng Việt ở lớp, nhất là phần tập đọc với thực tế học sinh của lớp mình và tôi thấy:

 + Chất lượng học tập của cá nhân học sinh yếu cũng như của học sinh cả lớp được nâng lên rõ rệt.

 + Học sinh thoải mái, tự tin, tích cực tham gia các hoạt động học tập và rất thích học môn Tiếng Việt.

  + Học sinh khá, giỏi tăng lên, không có học sinh yếu. Chắc chắn một điều rằng với lớp tôi sẽ không có hiện tượng học sinh ngồi nhầm chỗ. Và đây là tâm nguyện mà tất cả các giáo viên nói chung và giáo viên lớp Một. nói riêng mong muốn.

 + Các em ham thích học Tiếng Việt. Tự tin trong giao tiếp và mạnh dạn trao đổi ý kiến trước lớp, với cô giáo.

  + Giờ học sôi nổi, hào hứng, cô và trò kết hợp nhẹ nhàng đạt chất lượng hiệu quả, kích thích sự tìm tòi, sáng tạo, chăm chỉ trong học tập. Giúp các em có bước khởi đầu quan trọng trong việc học các môn học khác.

III. Khuyến nghị. 

    Để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và việc rèn phát âm chuẩn cho học sinh nói riêng thì cần phải phối hợp tốt giữa gia đình, nhà trường và xã hội. 

1. Đối với gia đình:

  - Mỗi buổi tối nên giành thời gian cùng con đọc sách để khích lệ tinh thần cho các con.
       - Phải thường xuyên quan tâm, chăm sóc các em cả về trí tuệ lẫn thể chất. Hằng ngày, nên bớt chút thời gian kèm cặp các em học tập, trang bị cho các em đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập. Động viên con em kịp thời đúng lúc khi con có sự tiến bộ trong học tập. Từ đó giúp các em thích học hơn và có ý thức phấn đấu hơn nữa.

 2. Đối với nhà trường:
 - Chuẩn bị tốt cơ sở, vật chất để phục vụ cho việc giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh.
- Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra chất lượng môn Tiếng Việt của học sinh qua các tiết dự giờ, qua đó giúp giáo viên có kế hoạch cụ thể để rèn phát âm chuẩn  cho học sinh lớp mình.

     - Tổ chức các chuyên đề về môn Học Vần, Tập đọc ở tất cả các khối lớp, để giáo viên học hỏi, trao đổi về kiến thức, kinh nghiệm với bạn bè đồng nghiệp. 
  3. Đối với địa phương:

    - Thường xuyên quan tâm tới gia đình có hoàn cảnh khó khăn tạo điều kiện cho các em được đến trường học hành đầy đủ.
     - Hàng tháng có các buổi sinh hoạt dành cho thiếu nhi, tổ chức các hội thi "Đọc hay, viết đẹp'' ngay ở trong thôn xóm mình.
      Lời kết: Trên đây là nội dung sáng kiến kinh nghiệm mà tôi đã nghiên cứu và thực hiện trong năm học qua. Để hoàn thành đề tài này, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Ban giám hiệu, tổ chuyên môn, các đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh. Mặc dù đã rất cố gắng song không thể không có những khiếm khuyết, rất mong Hội đồng khoa học các cấp góp ý để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn.
Tôi cam đoan đề tài này do tôi tự làm, không sao chép của ai.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.
                                                        Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023.
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